	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phuc

	
Số: 776 /QĐ-ĐHNL
	
Thái Nguyên, ngày 25  tháng 10  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
(V/v ban hành qui định tính giờ chuẩn hoạt động

khoa học và công nghệ)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

· Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;
· Căn cứ vào Quyết định số 3647/BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên”;

· Căn cứ quyết định số 924/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2009 của Đại học Thái Nguyên  về việc ban hành qui định chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên;

· Căn cứ quyết định số 64/2008/QĐ – BGD ĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chế độ làm việc với giảng viên;

· Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Nay ban hành Qui định tính giờ chuẩn cho hoạt động khoa học và công nghệ (có văn bản kèm theo);

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận
	HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

	· Ban giám hiệu

· Thủ trưởng các đơn vị

· Lưu QLKH-QHQT, HC-TV
	


QUI ĐỊNH TÍNH GIỜ CHUẨN CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
(Ban hành kèm theo quyết định số.........QĐ/ĐHNL  ngày         tháng 10 năm 2010 
của Hiệu trưởng Trường ĐHNL Thái Nguyên)

Điều 1. Đối tượng áp dụng
· Quy định này áp dụng đối với giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và giáo sư (sau đây gọi chung là các chức danh giảng viên) thuộc biên chế sự nghiệp của nhà trường.

· Quy định này không áp dụng đối với cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy kiêm nhiệm ở các khoa và trung tâm trong trường.

Điều 2. Mục đích 

· Làm căn cứ để thủ trưởng các đơn vị phân công, bố trí, sử dụng, tăng cường hiệu lực công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động đối với giảng viên.

· Giúp nhà trường có căn cứ để kiểm tra, thẩm định, đánh giá và xây dựng chính sách phát triển hoạt động khoa học công nghệ.

· Làm cơ sở để giảng viên và bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học.

· Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm và đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của giảng viên.

Điều 3. Định mức thời gian làm việc nghiên cứu khoa học  của giảng viên

	Giảng viên
	PGS và GVC
	GS và GV cao cấp

	Giờ thực tế 
	Giờ chuẩn 
	Giờ thực tế 
	Giờ chuẩn 
	Giờ thực tế 
	Giờ chuẩn 

	500
	100
	600
	120
	700
	140


Điều 4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

· Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

· Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng chương  trình đào tạo, bồi dưỡng: Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học.

· Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

· Viết chuyên đề tham luận tại các hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước.
· Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học của khoa, bộ môn, hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học.

· Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

· Tư vấn về chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên.

· Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH và công nghệ.

· Tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về KH&CN.
· Thâm nhập thực tiễn, phổ biến kiến thức khoa học phục vụ đời sống. 

Điều 5. Quy đổi hoạt động khoa học ra giờ chuẩn

	TT
	Nhiệm vụ
	Hệ số qui đổi
	Số giờ chuẩn

	1. 
	Đề tài độc lập cấp nhà nước, Nghiên cứu theo nghị định thư (mỗi năm được tính)
	4
	400

	2. 
	Đề tài cấp nhà nước (mỗi năm được tính)
	3.5
	350

	3. 
	Dự án sản xuất thử nghiệm, dự án ươm tạo công nghệ cấp bộ  (mỗi năm được tính)
	3.5
	350

	4. 
	Đề tài NCKH cấp Bộ (mỗi năm được tính)
	3
	300

	5. 
	Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp bộ (mỗi năm được tính)
	2
	200

	6. 
	Đề tài NCKH cấp Đại học (mỗi năm được tính)
	2
	200

	7. 
	Đề tài NCKH cấp cơ sở (mỗi năm được tính)
	1
	100

	8. 
	Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (mỗi năm được tính)
	0.75
	75

	9. 
	Hướng dẫn sinh viên thi các cuộc thi về Khoa học công nghệ (cho một đội/cuộc) hoặc có sản phẩm tham  gia hội chợ triển lãm khoa học công nghệ các cấp
	0.75
	75

	10. 
	Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế đạt chuẩn ISI
	2
	200

	11. 
	Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế khác, Báo cáo trình bày tại hội nghị, hội thảo Quốc tế tổ chức ở nước ngoài được đăng trong kỷ yếu
	1.5
	150

	12. 
	Báo cáo trình bày tại hội nghị, hội thảo Quốc tế tổ chức ở trong nước được đăng trong kỷ yếu
	1.0
	100

	13. 
	Báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành toàn quốc hoặc khu vực, đăng trong kỷ yếu và xuất bản tại NXB trung ương
	1.5
	150

	14. 
	Báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành khác, được in trong kỷ yếu
	0.75
	75

	15. 
	Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước (được hội đồng chức danh Giáo sư, phó giáo sư nhà nước công nhận) 
	1
	100

	16. 
	Bài báo đăng trên tạp chí khác 
	0.4
	40

	17. 
	Sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo 

· Sách giáo trình: mỗi tín chỉ được tính 

· Sách chuyên khảo: cứ 30 trang được tính 

· Sách tham khảo: cứ 50 trang được tính 
	1

1

1
	200

100

100

	18. 
	Đề tài có bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích về sản phẩm KHCN
	5
	500

	19. 
	Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế, dự án sản xuất thử, hợp đồng NCKH và chuyển giao KHCN với các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, vv. ký qua trường hoặc các đơn vị trong trường.  Số giờ chuẩn sẽ được tính theo mức nộp 4% cho quỹ phúc lợi nhà trường
	-
	1 giờ cho 100.000 đồng nộp quỹ


Điều 6. Phương pháp kê khai khối lượng giờ NCKH trong năm học
· Đối với các chủ đề tài từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên: Chủ nhiệm được tính tối đa không quá 50% số giờ, phần còn lại chia đều cho các thành viên tham gia.
· Đối với các chủ đề tài cấp cơ sở (cấp trường): Chủ nhiệm được tính tối đa 70%  số giờ, phần còn lại chia đều cho các thành viên tham gia. Trong trường hợp đặc biệt (không có giảng viên khác cùng chuyên ngành trong nhà trường) thì chủ nhiệm đề tài được tính 100% số giờ.
· Đối với sách giáo trình có chủ biên: Chủ biên được tính tối đa 30% số giờ, phần còn lại chia đều cho các thành viên tham gia: Sách giáo trình không có chủ biên thì được tính chia đều cho các tác giả. 
· Đối với sách chuyên khảo và tham khảo có chủ biên: Chủ biên được tính không quá 50% số giờ, phần còn lại chia đều cho các thành viên tham gia: Sách chuyên khảo và tham khảo không có chủ biên thì được tính chia đều cho các tác giả.

· Đối với các bài báo khoa học được tính chia đều cho các tác giả, nếu có một tác giả được tính 100% số giờ.
· Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế, dự án sản xuất thử, hợp đồng NCKH và chuyển giao KHCN đã nộp nghĩa vụ đóng góp quỹ phúc lợi cho trường trong năm học sẽ được tính giờ nghiên cứu khoa học.  Nếu có nhiều người tham gia, chủ nhiệm đề tài quyết định tỷ lệ phân chia cho các thành viên tham gia.
· Đối với đề tài có bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích về sản phẩm KHCN, chủ nhiệm đề tài quyết định tỷ lệ phân chia cho các thành viên tham gia.
· Những cán bộ giảng dạy tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, khối lượng giờ NCKH trong năm sẽ được tính trên cơ sở cộng số giờ chuẩn đã qui đổi cho từng hoạt động.
Điều 7. Thủ tục thẩm định

Bộ phận Quản lý KH – Phòng QLKH-QHQT sẽ chịu trách nhiệm thẩm định số giờ chuẩn kê khai hàng năm của giảng viên.  Hồ sơ thẩm định sẽ bao gồm:

· Các đề tài nghiên cứu khoa học: Nộp 01 bản copy quyết định phân bổ đề tài của cấp có thẩm quyền và 01 bản copy biên bản đánh giá định kỳ (nếu có).

· Các bài báo:  Nộp 01 bản copy bài báo kèm bìa tạp chí và phần mục lục có tên bài báo.  Chỉ tính những bài báo xuất bản trong thời gian năm học.

· Các bản độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Nộp 01 bản copy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

· Đề tài và dự án chuyển giao KHCN: Nộp 01 bản copy phiếu thu đóng góp quỹ phúc lợi cho nhà trường;

· Các đề tài sử dụng kinh phí tự có hoặc tự khai thác: Nộp 01 bản copy kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu.
· Sách tham khảo và chuyên khảo: Nộp 01 copy bìa trước, bìa sau và mục lục của sách đã xuất bản.
· Các đề tài, dự án chỉ được tính giờ khi triển khai đúng thời hạn theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
Điều 8. Áp dụng tính giờ chuẩn trong nghiên cứu khoa học

· Trong từng năm học, mỗi giảng viên phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao tương ứng với ngạch, chức danh hoặc vị trí công việc đang giữ và quỹ thời gian qui định. Giảng viên trong thời gian tập sự phải hoàn thành 50% số giờ theo định mức.

· Đối với những giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường sẽ căn cứ vào mức độ, hoàn cảnh cụ thể để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học, xếp loại lao động, đánh giá thi đua và giải quyết các chính sách và chế độ liên quan, đồng thời trừ số giờ chuẩn dành cho nghiên cứu khoa học còn thiếu vào số giờ giảng dạy vượt định mức khi thanh toán tiền lương dạy thêm giờ.

· Không lấy giờ nghiên cứu khoa học bù cho giờ giảng dạy và sinh hoạt nâng cao trình độ chuyên môn.

· Trong từng năm học, những giảng viên vượt định mức giờ nghiên cứu khoa học sẽ được xem xét khen thưởng và tính điểm xét thi đua.  

